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TÓM TẮT:

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp ở nhiều quốc gia đang hướng tới phát triển bền vững, 
nông nghiệp hữu cơ nổi lên thành một xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi. Nghiên cứu này 
được tiến hành nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ từ 
một số quốc gia hàng đầu như Pháp, Đan Mạch, Đức, Australia, Nhật Bản. Có 4 bài học chính 
đượcrútra, đó là: (1) Xây dựng hệ thống chính sách rõ ràng cho nông nghiệp hữu cơ; (2) Thiết lập 
các cơ chế hỗ trợ nông nghiệp hữu cơ từ tất cả các bên; (3) Xây dựng chuỗi hên kết trong sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ; (4) Mở rộng thị trường nội địa thông qua nâng cao nhận thức của 
người tiêu dùng. Bài viết này xin chia sẻ những kinh nghiệm giúp hỗ trợ phát triển nền nông 
nghiệp hữu cơ của một số nước trên thê giới.

Từ khóa: phát triển nông nghiệp hữu cơ, bài học kinh nghiệm, Việt Nam.

1. Đặt vấn đề

Nông nghiệp hữu cơ là một lĩnh vực có canh 
tác nông nghiệp đòi hỏi phải có yêu cầu sự đầu tư 
lâu dài và bài bản. Trên thế giới hiện nay theo ước 
tính có tổng cộng khoảng 69,8 triệu ha được quản 
lý hữu cơ vào cuối năm 2017. xếp đầu những 
nhóm nước có diện tích nông nghiệp lớn nhất là 
Úc (35,6 triệu ha), tiếp theo là Argentina (3,4 
triệu ha) và Trung Quốc (3 triệu ha). Châu Âu 
cũng đang cho thấy một xu hướng tích cực với 14,6 
triệu ha ãất đang được dành riêng cho sản xuất 
hữu cơ. Với nhiều ưu điểm là sản phẩm được làm 

ra hoàn toàn sạch và an toàn do có quy trình canh 
tác bền vững và thân thiện với môi trường, nông 
sản hữu cơ đã nhanh chóng chiêm được nhiều sự 
quan tâm của người dân. Song khó khăn cản trở 
sản phẩm hữu cơ đến tay người tiêu dùng hiện nay 
nằm ở cả người sản xuất và người tiêu dùng. Sản 
lượng nông sản hữu cơ hiện nay cũng không được 
cao, làm cho giá thành nông sản hữu cơ thường sẽ 
đắt hơn từ 2-3 lần so với các sản phẩm cùng loại. 
Đầu tư nông nghiệp hữu cơ cũng đòi hỏi vốn và 
diện tích canh tác lớn, thời gian hoàn vốn lâu, thị 
trường tiêu thụ lại không ổn định, nên người sản 
xuất rất dễ nản chí.
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Người tiêu dùng hiện nay muôn sử dụng các 
sản phẩm sạch, tuy nhiên thông tin, tiêu chí đánh 
giá chất lượng sản phẩm hữu cơ vẫn chưa phổ 
biến. Điều này càng khiến việc sản xuất khó có 
được thị trường bền vững.

Để phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, cần giải 
quyết ưu tiên 4 vân đề chính, gồm: (1) Chứng 
nhận chát lượng; (2) Phát triển thị trường; (3) Hỗ 
trợ đầu tư nghiên cứu và đào tạo nhân lực; (4) Có 
cơ chế chính sách thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ có 
hiệu quả.

Việt Nam hiện nay có 2 loại hình sản xuất sản 
phẩm hữu cơ chính, đó là doanh nghiệp tư nhân và 
nhóm hộ nông dân. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu 
áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế để tạo ra 
các sản phẩm phục vụ xuất khẩu và các thành phô' 
lớn. Nhóm các hộ nông dân chủ yếu sản xuất hữu 
cơ theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo sự tham 
gia (PGS) để tạo ra các sản phẩm tiêu thụ tại thị 
trường nội địa. Mặc dù thị trường nông sản hữu cơ 
ở Việt Nam được đánh giá là có sự gia tăng ổn 
định, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa đặt niềm tin 
thực sự vào sản phẩm hữu cơ, do có nhiều vi phạm 
trong sản xuất và chế biến thực phẩm. Trong 
những năm tới, mặc dù còn rất nhiều khó khăn và 
thách thức, Việt Nam luôn coi phát triển sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ là một xu thế tất yếu, 
nhằm góp phần đảm bảo an ninh lương thực, nâng 
cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. 
Chính vì vậy, bài báo sẽ tập trung phân tích kinh 
nghiệm từ những quô'c gia có mức độ phát triển 
nông nghiệp hữu cơ hàng đầu thế giới và khu 
vực, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về 
phát triển nông nghiệp hữu cơ cho Việt Nam.

2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ trên thế giới

2.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ của Pháp

Theo Chính phủ Pháp, việc đưa vào triển khai 
và vận hành các chương trình phát triển các sản 
phẩm hữu cơ sẽ chiếm 15% tổng sản xuất nông 
sản vào năm 2020 và chiếm 20% đầu vào phục 

vụ trong các tổ chức khác như bệnh viện, trường 
học. Chính phủ Pháp đã cho thực thi 3 công cụ tài 
chính giúp hỗ trợ mục tiêu này, bao gồm: Tăng 
ngân sách hỗ trợ người nông dân để chuyển đổi 
sang sản xuất nông sản hữu cơ, từ 0,7 tỷ Euro lên 
1,1 tỷ Euro cho giai đoạn 2018 - 2022; Tăng gấp 2 
lần Quỹ “hữu cơ cho tương lai” từ 4 triệu Euro lên 
8 triệu Euro mỗi năm, được điều phối bởi Cơ 
quan Hữu cơ (OrganicAgency) có trách nhiệm 
thúc đẩy sản xuất nông sảnhữu cơ; Cuối cùng là 
mở rộng ưu đãi tín thuế hữu cơ, từ2.500 Euro lên 
3.500 Euro.

Đặc biệt, thêm vào đó là việc Chính phủ có 
liên minh hợp tác với Liên minh hợp tác nông 
nghiệp AXEREAL đã tham gia cùng người nông 
dân sản xuất các sản phẩm nông sản sạch. Trước 
mỗi mùa thu hoạch, Liên minh hợp tác xã sẽ bao 
tiêu đầu ra cho sản phẩm, nên người nông dân yên 
tâm sẵn xuất. Điều này đã giúp người nông dân ổn 
định cuộc sông và có thu nhập tốt hơn. Cũng chính 
nhờ sự ổn định giá màthị trường nông sản 
đượcchứng nhận organichữu cơ tại Pháp đang có 
mức tăng mạnh. Pháp là thị trường thực phẩm hữu 
cơ lớn thứ hai của EU, sau Đức, đạt doanh số 10,9 
tỷ Euro.

2.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ của Đan Mạch

Đan Mạch có kế hoạch hành động hữu cơ 
thông qua vào năm 2011, diện tích canh tác hữu cơ 
của nước này đã tăng hơn 57% và doanh số bán 
sản phẩm các sản phẩm hữu cơ đã tăng lên gấp 2 
lần. Hiện nay, Đan Mạch là quốc gia có thị trường 
nông sản hữu cơ chiếm tỷ lệ cao nhất trên thế giới 
và là quốc gia đầu tiên có thị phần sản phẩm nông 
sản hữu cơ đạt 13,3%. Đặc biệt, riêng sản phẩm 
trứng hữu cơ đạt khoảng 30% giá trị của tất cả 
trứng được bán ở một sô'quô'c gia.

Chính sách phát triển nông nghiệp hữu cơ của 
Đan Mạch đã góp phần quan trọng trong thành 
công của nước này. Đan Mạch cũng là nước đầu 
tiên trên thê' giới thiết lập các quy tắc cho canh tác 
hữu cơ, logo quốc gia và hệ thông kiểm tra chất 
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lượng sản phẩm. Trong 2 năm 2018 và 2019, chính 
phủ Đan Mạch đã có kế hoạch chi 147 triệu Euro 
để hỗ trỢ sản xuất hữu cơ và giúp nông dân 
chuyển đổi sang sản xuẩt hữu cơ. Đến nay, có đến 
98% người dân Đan Mạch nhận diện được logo 
hữucơ quốc gia, gần 80% người dân sử dụng các 
sản phẩm nông sản hữu cơ và hơn một nửa dân số 
sử dụng thực phẩm hữu cơ mỗi ngày. Các nhà 
chính trị Đan Mạch cũng đang thúc đẩy hỗ trợ tài 
chính để đưa nông sản hữu cơ vào bếp ăn công 
cộng. Copenhagen là thủ đô có tỷ lệ các bếp ăn 
công cộng sử dụng thực phẩm hữu cơ cao nhất thế 
giới, đạt gần 90%.

2.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ của Đức

Ngay từ những năm 2002, Đức đã có kế hoạch 
canh tác hữu cơorganic. Liên đoàn Công nghiệp 
Thực phẩm hữu cơ Đức (BOLW) cũng được ra đời. 
Cho đến năm 2010, nhãn hiệu hữu cơ được xác 
nhận sản phẩm đạt chất lượng để giới thiệu đến 
công chúng. Đất sử dụng trồng cây phải đảm bảo 
không sử dụng bất kỳ loại phân bón nào trong 
vòng 3 năm gần nhất.

Đặc biệt, sau vụ sự cố trứng gà bị nhiễm độc 
trong năm 2014, người dân Đức lại càng quan tâm 
hơn đến các sản phẩm nông sản sạch. Đức đạt 10 
tỷ Euro, chiếm gần 1/3 thị trường châu Âu khi đó 
(37,3 tỷ Euro) và lớn nhất khôi EU với tổng giá trị 
thị trường đạt 34,3 tỷ Euro. Thị trường nông sản 
hữu cơ lớn nhát thế giới là Mỹ (40 tỷ Euro).

Nước Đức nhận khoảng 1,4 tỷ Euro mỗi năm từ 
EU qua trụ cộtnày. Đến năm 2030, Chính phủ Đức 
hướng đến nâng tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp phục 
vụ sản xuất hữu cơ từ mức 9% hiện nay lên 20%.

2.4. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ của Australia

Tại Australia, hai tổ chức chịu trách nhiệm 
đạidiện cho lợi ích của ngành sản xuất hữu cơ là 
Liên đoàn Hữu cơ Australia (The Organic 
Federationof Australia) và Hiệp hội Thương nhân 
hữu cơ Australia (Australian Organic Traders 
Association).

Tại Australia có hoạt động tổ chức vào mùa 
xuân hàng năm, là một hoạt động thúc đẩy nhận 
thức về các sản phẩm hữu cơ gọi là Australian 
Organic Awareness Month (AOAM). Hoạt động 
này nhằm truyền tải tầm quan trọng củacác sản 
phẩm hữu cơ được chứng nhận đốì với sức khỏe 
người tiêu dùng và môi trường. Các sản phẩm hữu 
cơ như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ uống,... sẽ được 
liên tục cập nhật và phổ biến chất lượng đến 
người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy nhu cầu đối với 
các sản phẩm hữu cơ từ phía người dân. Trong 
năm 2021, nhu cầu của người dân Australia đôi 
với các sản phẩm hữu cơ đang tăng mạnh, với 
doanh số đạt 1,98 tỷ USD tại thị trường nội địa. 
Tổng giá trị kim ngạch sản xuất hữu cơ của 
Australia đến nay ước đạt 2,6 tỷ USD và vẫn đang 
tăng trưởng hằng năm.

2.5. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp hữu 
cơ của Nhật Bản

Sản phẩm hữu cơ đầu tiên xuất hiện trên thị 
trường Nhật Bản vào những năm 1970. Tại thời 
điểm đó, chưa có một văn bản hay hướng dẫn nào 
về canh tác hữu cơ được ban hành. Đến năm 1992, 
Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) đã 
ban hành một hướng dẫn cách thức canh tác cần 
tuân thủ để có thể được dán nhãn “hữu cơ”. Nhưng 
điều đó mới chỉ dừng lại ở hướng dẫn, chưa trở 
thành một công cụ hành pháp có thể thỏa mãn cả 
người tiêu dùng và nhà sản xuât (Yokoi, 2003).

MAFF đã ban hành một cơ chế giám sát và công 
nhận về sản xuất hữu cơ và nhãn sản phẩm hữu cơ. 
Đến năm 2001, nhãn sản phẩm hữu cơ “JAS 
Organic” chính thức được áp dụng, trở thành một 
tiêu chuẩn pháp lý cho sản phẩm hữu cơ. MAFF đã 
hỗ trợ các chính quyền địa phương giúp đỡ các 
nhóm nông dân địa phương về mặt kỹ thuật và lên 
kế hoạch sản xuất cũng như đẩy mạnh nghiên cứu 
về máy nông nghiệp, quản lý dịch hại và bảo vệ 
thực vật trong canh tác hữu cơ (Yokoi, 2003). 
MAFF cũng ban hành Luật ủng hộ việc Giới thiệu 
các thực hành sản xuất nông nghiệp bền vững năm 
1999, với quy định cho phép các nông dân có kế 
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hoạch sản xuất nông nghiệp hữu cơ được tiếp cận 
Quỹ Cải thiện Nông nghiệp (Tăumer, 2015). Thông 
qua các quỹ hỗ trợ của chính phủ và cộng đồng, 
nông dân canh tác hữu cơ sẽ được trợ cấp tài chính 
để có thể tập trung nguồn lực cho sản xuất. Một 
điều nữa giúp nông nghiệp hữu cơ phát triển ở 
Nhật Bản đó chính là sự tồn tại của các cơ quan hỗ 
trợ và cung cấp thông tin về sản xuất hữu cơ. Hiệp 
hội Nông nghiệp hữu cơ Nhật Bản (JOAA) là một 
trong số ít các diễn đàn cấp quốc gia cung cấp sự trợ 
giúp cũng như thông tin về nông nghiệp hữu cơ cho 
nông dân (Tăumer, 2015). Ngoài ra, còn có nhiều tổ 
chức ở các cộng đồng cũng đóng vai trò tương tự.

Một nguyên nhân khác dẫn đến sự phát triển 
ngày càng cao của nông nghiệp hữu cơ ở Nhật 
Bản đó là nhận thức của người tiêu dùng. Mặc dù 
không được đưa chính thức vào chương trình giáo 
dục, nhưng nhiều trường học ở Nhật Bản đã lồng 
ghép nông nghiệp hữu cơ vào chương trình giảng 
dạy (Tãumer, 2015). Điều này là do vào năm 
2006, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học 
và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) đã quy định 
trong Đạo luật Cơ bản về Giáo dục rằng các 
trường học phải “nuôi dưỡng thái độ tôn trọng 
cuộc sống, quan tâm đến thiên nhiên và góp phần 
bảo vệ môi trường” (Ministry of Education, 2006). 
Bên cạnh đó, các trang trại cũng được khuyến 
khích triển khai các hoạt động giáo dục liên quan 
đến nông nghiệp hữu cơ thông qua việc tiếp cận 
các sinh viên đại học (Hill & Kubota, 2007). Kết 
quả của những điều này đó là sự phát triển, dù 
chưa thực sự mạnh mẽ, của thị trường sản phẩm 
hữu cơ của Nhật Bản (Tăumer, 2015). Đến năm 
2017, tổng giá trị thị trường sản phẩm hữu cơ của 
Nhật Bản đạt 1,4 tỷ Euro, lớn thứ hai sau Trung 
Quốc tại khu vực châu Á và ngày càng nhiều nông 
dân Nhật Bản quan tâm hơn đến sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ (Wilier & Lernoud, 2019).

3. Một số bài học kinh nghiệm trong phát 
triển nông nghiệp hữu cơ

Từ kinh nghiệm có được qua nghiên cứu vấn 
đề phát triển nông nghiệp hữu cơ ở các nước trên 

thế giới, trong phần này, tác giả đã tiến hành tổng 
hợp một sô' định hướng cho phát triển nông nghiệp 
hữu cơ.

Một là, các nước có sự phát triển mạnh về sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ như Pháp. Đan Mạch, 
Đức, Australia đều hình thành nên một môi 
trường pháp lý rõ ràng cho nông nghiệp hữu cơ. 
Điều này thể hiện qua các tiêu chuẩn về sản xuất 
hữu cơ và nhãn sản phẩm hữu cơ được hình thành 
từ rất sớm. Từ đó, chính phủ các quốc gia này có 
thể xây dựng khung pháp lý cho việc kiểm tra, 
giám sát hoạt động canh tác hữu cơ, cũng như là 
cơ sở để các nhà sản xuất có thể xác định vị thế 
của sản phẩm hữu cơ so với sản phẩm phi hữu cơ. 
Đây cũng là tiêu chí giúp người tiêu dùng nội địa 
có thể phân biệt và an tâm khi sử dụng các sản 
phẩm hữu cơ. Ngoài ra, với các nước đang phát 
triển, việc xây dựng một tiêu chuẩn hữu cơ bám 
sát vào tiêu chuẩn của các thị trường lớn như 
Pháp, Đan Mạch, Đức hay Australia chính là 
động lực nâng cao khả năng xuất khẩu sản phẩm 
hữu cơ thông qua cạnh tranh bằng chất lượng.

Hai là, cần có cơ chế chính sách hỗ trợ canh tác 
hữu cơ, từ cả phía chính phủ lần cộng đồng. Tại 
Pháp, Đan Mạch, Đức, chính phủ có những chính 
sách hỗ trợ nhà sản xuất hữu cơ thông qua việc 
đầu tư mạnh về nghiên cứu và chuyển giao khoa 
học kỹ thuật. Trong khi ở Nhật Bản các tổ chức 
cấp cộng đồng hoặc chính quyền địa phương là tác 
nhân hỗ trợ chính giúp nhà sản xuất tiếp cận 
được thông tin (cả công nghệ lẫn thị trường) về 
nông nghiệp hữu cơ. Việc hỗ trợ bằng tiền thông 
qua việc cắt giảm hay miễn chi phí đàng ký nhãn 
sản phẩm hữu cơ cũng được nhiều quốc gia áp 
dụng. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ cho các sản phẩm 
phi hữu cơ cũng phải tiến hành cắt giảm tiến tới 
chấm dứt hẳn, từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các sản phẩm hữu cơ.

Ba là, đa phần các quốc gia đi đầu về nông 
nghiệp hữu cơ đều hình thành được chuỗi liên kết 
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. Và 
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hình thức liên kết được đánh giá là chặt chẽ nhát 
đó là thông qua các hợp đồng canh tác (contract 
farming). Các hợp đồng này sẽ giúp nhà sản xuất 
đảm bảo được vấn đề tiêu thụ, cũng như giúp các 
doanh nghiệp kinh doanh kiểm soát được chất 
lượng sản phẩm. Một kênh tiêu thụ khác cũng 
được xác lập ở các thị trường như Pháp, Đan 
Mạch, Đức hay Nhật Bản, đó là các cửa hàng 

chuyên biệt kinh doanh các sản phẩm hữu cơ do 
doanh nghiệp hoặc bản thân các nhà sản xuất 
thành lập.

Bốn là, phát triển thị trường nội địa thông qua 
việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về 
lợi ích của sản phẩm hữu cơ với sức khỏe và môi 
trường. Điều này cần thiết được tiến hành ngay từ 
bậc học phổ thông như trường hợp của Nhật Bản ■
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ABSTRACT:
As more and more countries are moving towards sustainable development, organic 

agriculture has emerged as an agricultural development trend. This study is to draw lessons 
learned in the development of organic agriculture from some leading countries including France, 
Denmark, Germany, Australia, and Japan. There are four major lessons including (1) Building a 
clear policy system for organic agriculture, (2) Establishing mechanisms to support organic 
agricultural development of all parties; (3) Building production - consumption linkages for 
organic products; and (4) Expanding the domestic market for organic products through raising 
consumer awareness. This study introduces experiences of some countries in facilitating the 
development of organic agriculture.

Keywords: organic agriculture development, lessons learned, Vietnam.
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